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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

SỞ Y TẾ

Số:             /QĐ-SYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đồng Nai, ngày       tháng      năm 2026

                      
QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phê duyệt 
phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật đối với 

Trạm Y tế phường Chơn Thành

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023;
Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ 

Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18 tháng 10 năm 2024 của Bộ 

Y tế về việc ban hành Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai ban hành Quy định về chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 524/QĐ-SYT ngày 30 tháng 7 năm 2026 của Giám 
đốc Sở Y tế về việc thành lập Đoàn thẩm định cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép 
hoạt động đối với phòng khám đa khoa; cấp mới, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy 
phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa;

Căn cứ Biên bản thẩm định cấp Giấy phép hoạt động đối với Trạm Y tế 
phường Chơn Thành ngày 04 tháng 11 năm 2026 của Đoàn thẩm định Sở Y tế;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế.
QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 2786/ĐNAI-
GPHĐ đối với:

Tên cơ sở: Trạm Y tế phường Chơn Thành 
Hình thức tổ chức là: Trạm Y tế
Địa chỉ: Khu phố Minh Thành, phường Chơn Thành, thành phố Đồng Nai 
Thời gian làm việc hằng ngày: 24/24 giờ.
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Điều 2. Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn và danh mục kỹ thuật 
trong khám bệnh, chữa bệnh: 

Sơ cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường và 34 kỹ thuật chuyên 
môn theo quy định tại Thông tư 23/2024/TT-BYT (Danh mục kỹ thuật chuyên 
môn kèm theo).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật phải đảm bảo các điều kiện về 
cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực có trình độ chuyên môn phù hợp để triển 
khai thực hiện đúng các quy định chuyên môn, quy trình kỹ thuật của Bộ Y tế và 
trong phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật đã được Sở Y tế phê 
duyệt. Trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn, không đủ điều kiện thực hiện 
kỹ thuật thì phải chuyển người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác phù 
hợp để điều trị.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Nghiệp vụ; cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh có tên tại Điều 1 và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục QLKCB - BYT (để báo cáo);
- BGĐ Sở Y tế (để báo cáo);
- UBND phường Chơn Thành;
- Website Sở Y tế;
- Lưu VT, NV.
(BS. Lâm/11.2026 )

GIÁM ĐỐC

Đỗ Thị Nguyên
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THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

DANH MỤC KỸ THUẬT CHUYÊN MÔN THỰC HIỆN TẠI
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG CHƠN THÀNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-SYT ngày     /      /2026 của
Giám đốc Sở Y tế thành phố Đồng Nai).

STT Mã kỹ 
thuật Tên chương Tên kỹ thuật

1 1.51 01. HỒI SỨC CẤP 
CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC Hồi sức chống sốc 

2 1.57 01. HỒI SỨC CẤP 
CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC Thở oxy qua gọng kính

3 1.58 01. HỒI SỨC CẤP 
CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC Thở oxy qua mặt nạ không có túi

4 1.64 01. HỒI SỨC CẤP 
CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC

Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường 
thở) cho người lớn và trẻ em

5 1.65 01. HỒI SỨC CẤP 
CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC Bóp bóng ambu qua mặt nạ

6 1.75 01. HỒI SỨC CẤP 
CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC Chăm sóc ống nội khí quản (một lần)

7 1.86 01. HỒI SỨC CẤP 
CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC Khí dung thuốc cấp cứu (một lần)

8 1.158 01. HỒI SỨC CẤP 
CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC

Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ 
bản

9 1.16 01. HỒI SỨC CẤP 
CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang

10 1.215 01. HỒI SỨC CẤP 
CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC

Gây nôn cho người bệnh ngộ độc qua 
đường tiêu hóa

11 1.216 01. HỒI SỨC CẤP 
CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC Đặt ống thông dạ dày

12 1.218 01. HỒI SỨC CẤP 
CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC Rửa dạ dày cấp cứu

13 1.221 01. HỒI SỨC CẤP 
CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC Thụt tháo

14 1.269 01. HỒI SỨC CẤP 
CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn

15 1.27 01. HỒI SỨC CẤP 
CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC Ga rô hoặc băng ép cầm máu

16 1.275 01. HỒI SỨC CẤP 
CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC Băng bó vết thương

17 1.276 01. HỒI SỨC CẤP 
CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC

Cố định tạm thời người bệnh gãy 
xương

18 1.278 01. HỒI SỨC CẤP Vận chuyển người bệnh cấp cứu

mailto:syt@dongnai.gov.vn


2

STT Mã kỹ 
thuật Tên chương Tên kỹ thuật

CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC

19 1.281 01. HỒI SỨC CẤP 
CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC

Xét nghiệm đường máu mao mạch tại 
giường (một lần)

20 1.303 01. HỒI SỨC CẤP 
CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh

21 2.1 02. NỘI KHOA Bóp bóng ambu qua mặt nạ
22 2.4 02. NỘI KHOA Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần)
23 2.32 02. NỘI KHOA Khí dung thuốc giãn phế quản
24 2.314 02. NỘI KHOA Siêu âm ổ bụng

25 10.164 10. NGOẠI KHOA Cố định gãy xương sườn bằng băng 
dính to bản

26 BS_10.1274 10. NGOẠI KHOA Thay băng
27 BS_10.1275 10. NGOẠI KHOA Cắt chỉ

28 BS_10.1276 10. NGOẠI KHOA Khâu vết thương phần mềm dài trên 
10 cm

29 11.5 11. BỎNG Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% 
diện tích cơ thể ở người lớn

30 13.41 13. PHỤ SẢN Khám thai
31 13.165 13. PHỤ SẢN Khám phụ khoa
32 14.208 14. MẮT Thay băng vô khuẩn
33 14.209 14. MẮT Tra thuốc nhỏ mắt
34 14.212 14. MẮT Cấp cứu bỏng mắt ban đầu

* Tổng số kỹ thuật chuyên môn được phê duyệt: 34 kỹ thuật
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